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DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN  ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày           tháng   01  năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

 

I. Có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua đạt thành tích xuất 

sắc trong công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023”: 

1. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Ủy ban nhân dân Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

2 Ủy ban nhân dân xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

 

II. Có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua đạt thành tích xuất 

sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023”: 

1. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Ủy ban nhân dân Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

2 Ủy ban nhân dân Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Ông Vũ  Đăng Khoa 
Phó trưởng Phòng Tư pháp thành phố Vũng 

Tàu 

2 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Vũng Tàu 

3 Ông Bùi Đức Khang 

Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi 

trường, UBND Phường 2, thành phố Vũng 

Tàu 

4 Ông Hồ Đức Minh 

Công chức Địa chính - Xây dựng – Môi 

trường, UBND Phường 5, thành phố Vũng 

Tàu 

5 Ông 
Lê Nguyễn Quang 

Nguyên 

Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi 

trường, UBND xã Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu 
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III. Có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích 

xuất sắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2023”:  

1. Tập thể: 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Ủy ban nhân dân Phường 3  Thành phố Vũng Tàu 

2  Ủy ban nhân dân phường Nguyễn An Ninh  Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

 

IV. Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Kỷ cương, trách 

nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ chính trị được giao năm 2023”: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Bà Nguyễn Tuyết Nhung 
Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Vũng 

Tàu 

2 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

2, thành phố Vũng Tàu 

3 Bà Vũ Thị Hạ Tuyền 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

4 Ông Trần Nam Long 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

5 Bà 
Nguyễn Thị Thanh  

Quyên 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

6 Bà Trần Thị Thúy Diễm 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Long 

Sơn, thành phố Vũng Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1  Bà Lê Hải Quỳ 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

3, thành phố Vũng Tàu 

2  Bà Lê Thị Đức Hương 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

4, thành phố Vũng Tàu 

3  Bà Thái Thị Thúy Diễm 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

5, thành phố Vũng Tàu 

4  Bà Bùi Thị Lan Anh 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

5  Bà Nông Thị Huệ 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

10, thành phố Vũng Tàu 

6  Bà Đoàn Thị Minh Trí 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 
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1. Tập thể: 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Uỷ ban nhân dân phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 07 Tập thể         x      1.080.000 đ    =  7.560.000 đồng 

- 21 Cá nhân        x         540.000 đ    =  11.340.000 đồng 

                                        

                                           Tổng cộng: 18.900.000 đồng 

                                    (Mười tám triệu chín trăm ngàn đồng)./. 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Bà Nguyễn Thị Nhung  
Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Vũng 

Tàu 

2 Ông Phạm Tiến Nhiên 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

1, thành phố Vũng Tàu 

3 Bà 
Trần Thị Huyền 

Trang 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

4, thành phố Vũng Tàu 

4 Bà Mai Thị Minh Hương 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 

12, thành phố Vũng Tàu 
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